ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 23/3)
1/. Luyện đọc bài “ Thắng biển” (Tuần 26) và trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài.
2/. Rèn chữ (hoặc phụ huynh đọc cho các em) nghe viết  chính tả bài “Họa sĩ Tô Ngọc Vân” (trang 56 SGK TV4 tập 2.)
3/. Đặt câu: 
a) 1 câu kể kiểu “Ai làm gì ?” Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu vừa đặt.
b) 1 câu kể kiểu “Ai thế nào ?” Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu vừa đặt.
c) 1 câu kể kiểu “Ai là gì ?” Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong câu vừa đặt.
4/.Tập làm văn:  Lập dàn ý tả một cây ăn quả mà em thích.         
5/. Nêu các dấu hiệu chia hết cho 2 ; 3 ; 5 ; 9. (Học thuộc)
6/. Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu.  (Học thuộc)
7/. Trong các số 108; 1900 ;  1065 ;  510 ;  217:
a) Số nào chia hết cho cả 2 và 3 ?
b)  Số nào chia hết cho cả 3 và 5 ?
c)  Số nào chia hết cho cả 2;3 và 5 ?
d)  Số nào chia hết cho cả 3 và 9 ?
e)  Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 ?
h)  Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ?
8/. Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi 540m. Chiều rộng hơn chiều dài 90m.Tính diện tích thửa ruộng đó.
ĐÁP ÁN
7/. Trong các số 108  ;  1900  ;   1065  ;   510  ;    217
a) Số nào chia hết cho cả 2 và 3 :     108 ; 510
b)  Số nào chia hết cho cả 3 và 5 :    1065 ;  510
c)  Số nào chia hết cho cả 2; 3 và 5 :     510 
d)  Số nào chia hết cho cả 3 và 9 :         108
e)  Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 :   1900
h)  Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 :    1065 ; 510
8/                                                               Bài giải:
Nửa chu vi sân vận động là  :
540 : 2 = 270(m)
Chiều dài sân vận động là:
(270 + 90) : 2 = 180 (m)
Chiều rộng sân vận động là:
(270- 90) : 2 = 90 (m)
Diện tích sân vận động là:
180 x 90 = 16 200 (m²)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 24/3)
1. Rèn chữ bài:
Anh hùng Núp tại Cu-ba
Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình.
Theo Nguyễn Khắc Trường
2. Gạch dưới các từ ngữ viết sai chính tả rồi viết lại cho đúng: Chiến chanh, cây bàn, xa mạc, bàn bạc, nổi bậc, nhất lên, sẵn sàng, giặc giũ, cây che, xinh đẹp.
3. 
Trong các phân số: 
a. 
Các phân số bằng  là:
b. 
Các phân số bằng  là:
4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 
	
b. 

5. 
Trong các phân số: 
Phân số tối giản là:..............................................................................................
6. 
Rút gọn các phân số sau: 

7. Một thửa ruộng hình bình hành có tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao bằng 256m. Biết độ dài đáy hơn chiều cao 8m. Tính diện tích thửa ruộng hình bình hành.

ĐÁP ÁN
2. Gạch dưới các từ ngữ viết sai chính tả rồi viết lại cho đúng: Chiến chanh, cây bàn, xa mạc, bàn bạc, nổi bậc, nhất lên, sẵn sàng, giặc giũ, cây che, xinh đẹp.
*Từ ngữ viết đúng: Chiến tranh, cây bàng, sa mạc, nổi bật, nhấc lên, giặt giũ, cây tre.
3. 
Trong các phân số: 
a. 

Các phân số bằng  là: 
b. 

Các phân số bằng  là: 
4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 

	 ==> 
b. 

    ==> 
5. 
Trong các phân số: 

Phân số tối giản là: 
6. 
Rút gọn các phân số sau: 


7. Bài giải: 
Độ dài cạnh đáy là:
(256 + 8) :2=132 (m)
Chiều cao thửa ruộng là:
(256 - 8) :2=124 (m)
Diện tích thửa ruộng hình bình hành là:
132 x 124= 16368 (m2)
Đáp số: 16368 m2


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 25/3)
1. Luyện đọc bài: Bốn anh tài (tuần 20) và trả lời câu hỏi phần tìm hiểu bài.
2. Rèn chữ (phụ huynh đọc cho học sinh viết ): Đoạn 1 của bài Bốn Anh Tài (tuần 21) 
3. Đặt 2 câu sử dụng dấu hai chấm? 2 câu sử dụng dấu ngoặc kép? 
4. Em hãy tả một món quà mà em được tặng trong dịp sinh nhật.
5. Nêu quy tắc tính diện tich hình bình hành, quy tắc tính diện tích hình vuông, quy tắc tính diện tích hình chữ nhật (học thuộc)
6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
    a. 2 giờ 13 phút  = .... phút    b. 2 ngày 11 giờ = ......... giờ

        900 phút = ..... giờ             giờ = .......  phút
        780 giây = .......... phút       8 phút 13 giây = ....... giây. 
7.  Tính giá trị biểu thức
a) 25 790 – (379 + 13 x 45)            b) 738 : 9 + ( 238 + 56 x 78).
 8.Bạn Hà có 24 viên bi, bạn Minh có nhiều hơn bạn Hà 12 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
 9. Hiện nay bố và con có tổng số tuổi là 48 tuổi, bố hơn con 26 tuổi. 
   a) Tính tuổi bố hiện nay
   b) Tính tuổi con hiện nay
   c) Cách đây 3 năm con tuổi là bao nhiêu?


Đáp án:
6.  2 giờ 13 phút  = 133 phút        b. 2 ngày 11 giờ =  59 giờ

        900 phút = 15 giờ             giờ = 12 phút
        780 giây = 13 phút             8 phút 13 giây = 493 giây
  7. Tính giá trị biểu thức
a) 25 790 – (379 + 13 x 45)  	b) 738 : 9 + ( 238 + 56 x 78)
= 25790 – 964	= 82 + 4606
= 24826	= 4688    
8.		                                             Bài giải:
Số viên bi bạn Minh có là:
24 + 12 = 36 (viên bi)
Trung bình mỗi bạn có số viên bi là:
(24+ 26) : 2 = 25 (viên bi)
 Đáp số: 25 viên bi
9.
a) Số tuổi của bố hiện nay là: (48 + 26) : 2  = 37 (tuổi)
b) Số tuổi của con hiện nay là:
(48 - 26) : 2  = 11   (tuổi)
c) Cách đây 3 năm con có số tuổi là:  11- 3 = 8  (tuổi)
                                      Đáp số:      a) 35 tuổi   ; b) 11 tuổi ;  c) 8  tuổi                                

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 26/3)
Câu 1: Đọc bài : Hoa học trò (tr. 43 SGK TV4 tập 2) và trả lời các câu hỏi trong SGK.
Câu 2: Viết chính tả bài : Chợt Tết (tr. 38 SGK TV4 tập 2) (11 dòng thơ đầu tiên)
Câu 3: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống
a) Tiếng có âm đầu s hoặc x
Bức tranh vẽ cảnh dòng…….dập dờn………..vỗ, những rặng tre……..biếc nghiêng mình……….gương nước, đàn cò trắng…………cánh bay về tổ khi hoàng hôn buông ……….
b) Tiếng có vần ưc hoặc ưt
Cảnh sống cơ………trong bão to lũ lớn ở miền Trung khiến nhân dân cả nước day……khôn nguôi, ai cũng muốn đóng góp công……..để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.
Câu 4: Đọc và trả lời câu hỏi:
Cả thung lũng giống như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Thanh niên đeo gùi vào rừng. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước sàn nhà. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.
Theo Đình Trung
a) Tìm câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.
b) Xác định vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.
 Câu 5: Lập dàn ý tả cây bóng mát mà em yêu thích.
Câu 6: Đặt tính rồi tính
a) 23456 + 35789
b) 56709 - 12345
c) 123 x 209
d) 27639 : 39
Câu 7: Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho ?
 
ĐÁP ÁN
Câu 3:
a) Bức tranh vẽ cảnh dòng sông dập dờn sóng vỗ, những rặng tre xanh biếc nghiêng mình soi gương nước, đàn cò trắng sải cánh bay về tổ khi hoàng hôn buông xuống
b) Cảnh sống cơ cực trong bão to lũ lớn ở miền Trung khiến nhân dân cả nước day dứt khôn nguôi, ai cũng muốn đóng góp công sức để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.
Câu 4:
a) Các câu kể Ai làm gì ?
- Thanh niên đeo gùi vào rừng.
- Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
- Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.
- Các cụ già chụm đầu bên ché rượu cần.
- Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.
b) Vị ngữ
- Thanh niên đeo gùi vào rừng.
- Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.
- Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.
- Các cụ già chụm đầu bên ché rượu cần.
- Các bà, các chị sửa soạn khung cửi.
Câu 6:
a) 23456 + 35789 = 59 245
b) 56709 - 12345 = 44 364
c) 123 x 209 = 25707
d) 5889 : 39 = 151
Câu 7:
Chiều dài hình chữ nhật là:
(24 + 92) : 2 = 58 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
92 – 58 = 34 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
58 x 34 = 1972 (cm2)
                                    Đáp số: 1972 cm2

[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (NGÀY 27/3)
Câu  1: Đọc viết các từ ngữ sau:
Sơ suất, xuất xứ, xót xa, sơ sài, xứ xở, xa xôi, xơ xác, xao xuyến, sục sôi, sơ sinh, sinh sôi, xinh xắn
Câu 2:
a) Điền chung / trung:
- Trận đấu ..... kết.
- Phá cỗ ..... Thu.
- Tình bạn thuỷ .....
- Cơ quan ..... ương.
b) Điền chuyền hay truyền:
- Vô tuyến .... hình.
- Văn học ... miệng.
- Chim bay .... cành.
- Bạn nữ chơi …
Câu 3: Đặt câu có chứa các từ sau : gia đình, bạn bè, thầy cô, mái trường. (mỗi từ đặt 1 câu)
Câu 4:  Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 



 4  378  25	                                      b.  214  53  -  214  43
Câu 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?
Bài 6. Một cửa hàng lương thực ngày đầu bán được 238 kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày đầu 96 kg. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


Bài 7: Rút gọn các phân số sau 

ĐÁP ÁN
Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:




a.  4  378  25	            b.  214  53  -  214  43
 = (4 x 25) x 378                               = 214 x (53 – 43) 
= 100 x 378 = 37800                        = 214 x 10 = 2140
Câu 5                                                     	Bài giải
Chiều rộng của mảnh đất là:
(160 – 52) : 2=  54 (m)
Chiều dài của mảnh đất là:
(160 + 52) : 2 = 106 (m)
Diện tích của mảnh đất là:

106 x 54 = 5724 (m)

Đáp số : 5724 m

Câu 6:                       Bài giải
Số ki-lô- gam gạo ngày thứ 2 cửa hàng bán được là
238 + 96 = 334 ( kg )
Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là
(238 + 334) : 2 = 286 (kg)
Đáp số : 286 kg
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